TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Tổ: Địa lý

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Địa Lí 11 (Thời gian 45 phút)
	Cấp độ

Tên chủ đề

(nội dung,chương…)
	Nhận biết
(35%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
	Cộng (100%)

	
	
	
	Cấp độ thấp (20%)
	Cấp độ cao (15%)
	

	Chủ đề 1

Nhật Bản

	- HS nhận biết vị trí, đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên

- Biết được đặc điểm dân cư.

- Biết được quá trình phát triển kinh tế của Nhật Bản .
	- Hiểu được tình hình thiên tai thường xuyên xảy ra 

-Tình hình phát triển ngành kinh tế


	
	- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới đến nay 
	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Sốđiểm:1,0đ   = 10%
	Số câu: 3
Sốđiểm:0,75đ

= 7,5%
	
	Số câu: 2
Sốđiểm:0,5đ

= 0.5%
	Số câu:8
Số điểm: 2,25đ

= 22,5%

	Chủ đề 2

Trung Quốc
	- HS nhận biết vị trí, đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên

- Biết được đặc điểm dân cư,chính sách dân số.

- Biết được quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc.
	-Hiểu được tình hình phát triển các ngành kinh tế của Trung Quốc

	- Chọn biểu đồ phù hợp với đề bài và vẽ được biểu đồ miền

	Nhận xét  được biểu đồ miền đã vẽ

	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm:1đ =
10%
	Số câu2
Số điểm:0,5đ

=5%
	Số câu: phần tự luận
Số điểm:2đ 
=20%
	Số câu: 

phần tự luận
Số điểm:1đ

=10%
	Số câu:1
Số điểm:4,05đ

=45%

	Chủ đề 3.

Khu vực Đông Nam Á

	-Nắm được  vị trí, đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên của khu vực ĐNA

- Biết được đặc điểm dân cư.

- Nắm được những đặc điểm chính của nền Nông nghiệp,công nghiệp Đông Nam Á

-Biết được về hiệp hội các nước ĐNA
	- Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố ngành nông nghiệp,công nghiệp,dịch vụ của Đông Nam Á.


	
	
	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	Số câu: 6
Số điểm:1,5đ

=15%
	Số câu: 7
Số điểm:1,75

=  17,5 %
	
	
	Số câu:13
Số điểm: 3,25đ

= 32,5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 14
Số điểm: 3,5đ
35 %
	Số câu: 12
Số điểm: 3đ 
30 %
	Số câu: Tự luận

 Số điểm: 2đ

20%

                
	     Số câu: 2 và Tự luận
Số điểm:1,5đ
15%
	Số câu: 28,tự luận
Số điểm:10

100%
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MÔN: ĐỊA LÝ 
THỜI GIAN : 45 Phút

Họ và tên ……………………………………………….SBD…………………Lớp…………...

I TRẮC NGHIỆM(7đ) : chọn đáp án đúng vào ô bên dưới:

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1 :Thiên tai thường xuyên xảy ra trên quần đảo Nhật Bản là 
A. bão lớn
B. núi lửa
C. lũ lụt
D. hạn hán
Câu 2 :Khoáng sản có trữ  lượng đáng kể của Nhật Bản là 


A. than đá
B. sắt
C. . Đồng
D. bô xít
Câu 3 :Thời kỳ nào sau đây tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản cao nhất


A.  1973-1980        B. 1950 -1973
C. 1981-1990
D. từ 2001 đến nay
Câu 4 :Đặc trưng cơ cấu kinh tế hai tầng của Nhật Bản là 


A. vừa phát triển nhưng xí nghiệp lớn, vừa duy trì nhưng xí nghiệp nhỏ, thủ công


B. vừa phát triển công nghiệp truyền thống, vừa phát triển công nghiệp hiện đại


C. vừa phát triển các xí nghiệp trong nước, vừa phát triển các xí nghiệp xây dựng ở nước ngoài


D. vừa phát triển công nghiệp nhẹ, vừa phát triển công nghiệp nặng
Câu 5 :Hiện nay, Nhật Bản là nước


A. đứng đầu thế giới về sản xuất và sử dụng rôbôt   B. đứng đầu thế giới về nông nghiệp

C. xuất siêu lớn nhất thế giới
D. nhập siêu lớn nhất thế giới
Câu 6
 Đồng bằng Hoa Bắc Trung Quốc được hình thành do phù sa sông

A. Hoàng Hà
B. Trường Giang
C. Tây Giang
D. Liêu Hà
Câu 7
Chính sách dân số rất cứng rắn của Trung Quốc  dẫn đến hậu quả


A. mất cân đối giới tính trong dân số
B. quy mô dấn số giảm


C. thiếu lao động phát triển kinh tế
D. mất ổn định về xã hội

Câu 8
Hiện nay, Trung Quốc xếp thứ nhất thế giới về sản lượng 


A. lương thực
B. thịt bò
C. hoa quả
D. thịt cừu
Câu 9
Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới từ năm


A. 1994
B. 1990 
C. 1978
D. 2000

Câu 10
Hiện nay Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về sản lượng 


A. than đá
B. dầu thô
C. khí đốt
D. điện
Câu 11
Đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp Đông Nam Á


A. khí hậu nóng ẩm quanh năm
B. nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú


C. tài nguyên rừng phong phú
D. thường bị bão, lũ lụt , hạn hán. động đất

Câu 12
Ý nào sau đây không đúng về khu vực Đông Nam Á


A. toàn bộ khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng nội chí tuyến  B. khí hậu nóng ẩm quanh năm

         C. phần lớn khu vực nằm ở Bán cầu bắc  D. Đông Nam Á nằm trong khu vực có nhiều thiên tai

Câu 13
Khí hậu Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo giống nhau về 


A. tính chất nóng ẩm
B. chế độ mưa
C. chế độ gió
D. lượng mưa

Câu 14
Những phát minh thời cổ đại của Trung Quốc là

A. La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, giấy                      B. La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, đồng hồ cát                      

C. La bàn, kĩ thuật in,số tự nhiên, thuốc súng             D. La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, thuyền buồm                      
Câu 15
Đông Nam Á là khu vực có sức thu hút đối với các nhà đầu tư trên thế giới do


A. có nguồn lao động đông, cần cù, giá nhân công tương đối rẻ

B. có nguồn lao động kĩ thuật cao, tay nghề giỏi đông đảo


C. môi trường chính trị xã hội ổn định


D. vị trí địa lí thuận lợi

Câu 16
Dân số các nước Đông Nam Á có đặc điểm


A. dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50% dân số

B. tỉ lệ tăng dân số tự nhiên còn khá cao nhưng đang tăng dần


C. bùng nổ dân số còn tiếp diễn ở hầu hết các nước


D. dân số già, số người trong độ tuổi lao động thấp
Câu 17
Cây công nghiệp đặc trưng của khu vực Đông Nam Á


A. cao su
B. bông
C. điều
D. chè
Câu 18
Đông Nam Á là khu vực


A. xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới
B. có năng suất lúa gạo cao  nhất thế giới


C. có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới
D. có diện tích lúa lớn nhất thế giới
Câu 19
Ngành công nghiệp khai thác, lọc dầu gần đây phát triển mạnh nhất ở

A. Brunây
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Mianma

Câu 20
Quốc gia có sản lượng cá khai thác cao nhất  khu vực Đông Nam Á là

A. Inđônêxia
B. Brunay
C.  Việt Nam
D. Thái Lan

Câu 21
Thành tựu có ý nghĩa đặc biệt mà các nước Asean đạt được là


A. tạo dựng được môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực


B. đời sống nhân dân được cải thiện


C. giá trị xuất khẩu tăng mạnh



D. tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên cao, vững chắc

Câu 22
Thách thức lớn nhất đối với  nước ta khi gian nhập Asean là


A. sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế xã hội   B. sự bất đồng ngôn ngữ

C. sự  khác biệt về thể chế chính trị
          D. sự khác biệt về tập quán sản xuất

Câu 23 
Đây là đảo có diện tích lớn nhất, kinh tế phát triển nhất Nhật Bản.


A. Hôn-su
B. Hô-cai-đô
C. Kiu – xiu
D. Xi – cô –cư
Câu 24
Sự nghèo nàn về tài nguyên, sự khắc nghiệt của thiên nhiên là thách thức lớn nhất với

A. sự phát triển của ngành khai khoáng ở Nhật Bản B. ý chí vượt khó của người Nhật Bản


C. định hướng chính sách phát triển kinh tế Nhật Bản D. sự phát triển các ngành kỷ thuật cao
Câu 25
Sự tác động của các dòng biển nóng đã làm cho

A. phía Nam của Nhật Bản mưa nhiều, nhất là vào mùa hạ

B. vùng biển Nhật Bản giàu hải sản


C. phía bắc của Nhật Bản khô khan vào mùa đông


D. khí hậu của Nhật Bản mưa nhiều và lắm thiên tai

Câu 26 
Một trong những nội dung chính sách dân số Nhật Bản hiện nay

A. Khuyến khích sinh đẻ  
B. Hạn chế sinh đẻ

B. Mỗi gia đình chỉ có một đến hai con
D. Mỗi gia đình chỉ có một con
Câu 27
Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập năm 

A. 1967
B. 1977
C. 1984 
D. 1995

Câu 28
Nước có bình quân thu nhập đầu người cao nhất Đông Nam Á


A. Xingapo
B. Việt Nam 
C. Brunay 
D.Inđônêxia 
II Tự luận (3đ)

Qua bảng số liệu cơ cấu lao động của Trung Quốc(đơn vị %)

	Năm
	1970
	1980
	1990
	2000

	Nông nghiệp
	81,6
	72,1
	60
	50

	Công nghiệp
	6,4
	15,6
	21,4
	24

	Dịch vụ
	12
	12,3
	18,6
	26


1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu lao động qua các năm.

2. Nhận xét sự thay đổi về cơ cấu lao động qua các năm và giải thích.
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


II.PHẦN TỰ LUẬN(3Đ)

1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu lao động Trung Quốc (2đ)
Yêu cầu : Vẽ đẹp, chính xác, cân đối, chia đúng khoảng cách năm, có ghi tên biểu đồ, chú thích đầy đủ  (2đ)

Nếu thiếu một trong các ý trên trừ 0,25đ

2. Nhận xét(1đ)

· Trong nông nghiệp : Chiếm tỉ lệ lao động  cao nhất , có xu hướng giảm mạnh (dẫn chứng) (0,25đ)

· Trong công nghiệp : Chiếm tỉ lệ lao động  thấp nhất , có xu hướng tăng nhanh (dẫn chứng) (0,25đ)

· Trong dịch vụ : Chiếm tỉ lệ lao động  lớn thứ hai, có xu hướng tăng mạnh (dẫn chứng) (0,25đ)

· Kết luận: Cơ cấu lao động của Trung Quốc đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp,tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ  do Trung Quốc đang trên đương thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. (0,25đ)
